
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày       tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý và phê duyệt chi tiết hình thức xử lý 

các cơ sở nhà, đất đối với 12 xã, thị trấn thuộc phạm vi 
quản lý của UBND huyện Phước Sơn 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 
15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị 
định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp 
xếp lại, xử lý tài sản công;

Theo đề nghị của Sở Tài chính - Thường trực Ban Chỉ đạo 167 của tỉnh 
tại Tờ trình số 203/TTr-STC ngày 16/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý và phê duyệt chi tiết hình 
thức xử lý các cơ sở nhà, đất đối với 12 xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của 
UBND huyện Phước Sơn, như sau:

1. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất của 12 xã, 
thị trấn thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Phước Sơn.

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).
2. Phê duyệt chi tiết hình thức xử lý “Giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng” 

đối với các cơ sở nhà, đất của 12 xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của UBND 
huyện Phước Sơn.

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Phước Sơn
- Chịu trách nhiệm về số liệu, hiện trạng sử dụng, tính pháp lý của các cơ 

sở nhà, đất và phương án do đơn vị đề xuất; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện 
quản lý, sử dụng nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị đang sử dụng cơ sở nhà, đất mà chưa được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, liên hệ với cơ quan chức năng liên quan để làm 
thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Chỉ đạo các đơn vị sử dụng cơ sở nhà, đất liên hệ với các cơ quan chức 
năng liên quan để bổ sung hồ sơ về xây dựng cơ bản đối với cơ sở nhà đang sử 
dụng.

- Rà soát, bổ sung các cơ sở nhà, đất còn thiếu sót (nếu có) để trình bổ 
sung vào Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của UBND huyện 
Phước Sơn đợt sau.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý
- Quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất theo đúng mục đích sử dụng được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Kịp thời khai báo khi có sự biến động (tăng, giảm) về 
diện tích, giá trị của cơ sở nhà, đất đang sử dụng trên sổ sách kế toán và cơ sở 
dữ liệu quốc gia về tài sản công.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan thanh tra, kiểm tra về 
các thông tin, số liệu các cơ sở nhà, đất của đơn vị đang sử dụng. Trường hợp 
phát hiện thông tin, số liệu không chính xác hoặc liên quan đến việc tham mưu 
các hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại chưa đúng quy định thì 
đơn vị kịp thời phản ánh về UBND huyện Phước Sơn tổng hợp, báo cáo Sở Tài 
chính và cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh Phương án sắp xếp nhà, đất theo 
quy định.
          - Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị 
theo Điều 101, 102, 104 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ.

- Thực hiện việc hạch toán, cập nhật hoặc rà soát, bổ sung biến động 
thông tin trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tài sản công 
(https:/csdlqgtsc-sso.mof.gov.vn), nếu có sai sót về số liệu diện tích đất, diện 
tích nhà xây dựng và diện tích nhà sử dụng thì điều chỉnh lại số liệu theo Quyết 
định này.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất  
(nếu hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý).

2. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chịu trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Phước Sơn và các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất đảm bảo đúng quy 
định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại các Phụ lục kèm theo và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, XD, TN&MT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn sử dụng

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9
Tổng cộng 41.760,0   10.822,8    16.187,6       

I
UBND Thị trấn Khâm 
Đức 1.389,00             649,3          1.176,1 

1
Trụ sở làm việc HDND-

UBND thị  trấn 1.178,70             526,8          1.053,6 
 Giấy CNQSDĐ số DC 085871 
(CT 21534) cấp ngày 16/5/2022 
của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.1 Nhà làm việc khối UBND             222,8             445,6 
Quyết định phê duyệt quyết toán số 
16/2001/QĐ-UBND 13/02/2001

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.2 Nhà làm việc khối Đảng ủy             304,0             608,0 
Quyết định phê duyệt quyết toán số 
831/QĐ-UBND 12/8/2011 của 
UBND huyện Phước Sơn

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2

Trung tâm giao dịch một
cửa thị trấn Khâm Đức
(nay là Nhà làm viện BCH
QS thị trấn)

210,3             122,5             122,5 

Giấy CNQSDĐ số DC 085870 (CT 
21533) cấp ngày 16/5/2022 của Sở 
TN&MT tỉnh Quảng Nam; không 
có giấy tờ về nhà (Hồ sơ thất lạc)

Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan; 
Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

II UBND xã Phước Đức     2.795,2               927,0          1.173,0 

1
Trụ sở làm việc HDND-

UBND xã  
1695,3 510 756

Giấy CNQSDĐ số DC 085456 cấp 
ngày 09/3/2022 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.1
Trụ sở làm việc UBND xã 
Phước Đức 246 492

Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 
28/9/2007 về việc phê duyệt quyết 
toán hoàn thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Phụ lục I
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CỦA 12 XÃ, THỊ TRẤN 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được 

Hiện 
trạng sử 

dụng

Phương án 
đề xuất

Ghi 
chúĐất

Nhà

1.178,7

1



1.2
Nhà xã đội và phòng làm 
việc UBND xã Phước Đức 119 119

Quyết định số  219/QĐ-UBND ngày 
25/01/2022 của UBND huyện Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.3
06 Phòng làm việc UBND 
xã Phước Đức, huyện 
Phước Sơn

145 145

Quyết định phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành số 46/QĐ-UBND 
ngày 13/01/2014 của UBND huyện 
Phước Sơn

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2 Khu nhà làm việc 02       1.099,9 417 417
Giấy CNQSDĐ số S 397340 cấp 

ngày 27/4/2004 của UBND huyện 
Phước Sơn

Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2.1 Hội trường 318 318

Quyết định phê duyệt quyết toán 
hoàn thành công trình số  1689/QĐ-
UBND ngày 07/12/2012 của UBND 
huyện Phước Sơn.

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp
tục sử sụng

2.2 Phòng làm việc 99 99

Quyết định số Số 101a/QĐ-UBND 
ngày 28/5/2021 của UBND xã 
Phước Đức V/v Phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành 

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp
tục sử sụng

III UBND xã Phước Năng       7.141,3        1.394,4   1.809,6

1 Khối nhà làm việc 02 tầng 2.038 415,2 830,4

Giấy CNQSDĐ số DC 085470 (CT 
21259) cấp ngày 09/3/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định 
số 2267/QĐ-UBND ngày 
01/09/2020 về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành

Đang sử 
dụng

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2 Khối nhà làm việc 01 tầng 2.631,00   603,3 603,3

 Giấy CNQSDĐ số S 397341 (số 
00022) cấp ngày 27/4/2004 của 
UBNDhuyện Phước Sơn; Không có 
hồ sơ về nhà (thất lạc)

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan; Trụ 
sở làm việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.2.1 Nhà Công an, Quân sự 255,6 255,6 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

1.2.2 Nhà bếp BCHQS xã 56,23             56,23 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

1.2.3 Nhà đoàn thể           204,49           204,49 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

1695,3

      1.099,9 

2.631,00   
Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2



1.2.4 Nhà vệ sinh             19,35             19,35 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

1.2.5 Hội trường             67,68             67,68 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

3 Khu nhà làm việc 02 2.472,30   375,9 375,9
 Giấy CNQSDĐ số DC 085474 (CT 
21265) cấp ngày 10/3/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2.1 Hội trường lớn 239,9 239,9

 Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 
19/9/2023 của UBND xã Phước 
Năng về việc phê duyệt quyết toán 
hoàn thành công trình Sửa chữa 
Trung tâm văn hóa xã Phước Năng

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2.2 Phòng làm việc 136,0 136,0

Quyết định phê duyệt quyết toán 
hoàn thành số 141/QĐ-UBND ngày 
02/7/2021 của UBND xã Phước 
Năng 

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

IV UBND xã Phước Mỹ     5.969,1   1.436,7 2.003,4

1
Trụ sở cũ UBND xã Phước 
Mỹ 2.469,1 870 870

Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất DC 085491 cấp ngày
14/3/2022.Hồ sơ quyết toán bị thất
lạc.

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan; Trụ 
sở làm việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2
Trụ sở làm việc mới UBND
xã Phước Mỹ; 2 tầng 340,7 681,4

Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; Quyết định phê duyệt
quyết toán số 2944/QĐ-UBND của
UBND huyện Phước Sơn ngày
28/10/2022.

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

3
Hội trường, phòng làm việc
UBND xã Phước Mỹ; 2
tầng

226,0 452,0

Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; Quyết định phê duyệt
quyết toán số 1365/QĐ-UBND của
UBND huyện Phước Sơn ngày
3/6/2022.

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

V UBND xã Phước Xuân 2.123,4 764,9 994,7

2.472,30   

3.500

3



Trụ sở làm việc 2.123,40 764,93 994,73
Giấy chứng nhận QSDĐ số 
085444 cấp ngày 08/3/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1
Trụ sở UBND xã Phước
Xuân

229,8 459,60

Quyết định phê duyệt quyết toán số 
1902/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
của UBND huyện Phước Sơn về 
việc phê duyệt quyết toán dự án 
hoàn thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2
Nhà làm việc BCH Quân sự
xã

83,7 83,70
Không có hồ sơ về nhà (Hồ sơ thất 
lạc)

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

3 Hội trường 229,7 229,68

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 
30/3/2018 của UBND huyện Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

4
Nhà làm việc Khối mặt trận -
Hội đoàn thể 221,75 221,75

Không có hồ sơ về nhà (Hồ sơ thất 
lạc)

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

VI UBND xã Phước Hòa 3.248,3     880,3 1.353,8

Trụ sở và Hội trường 
UBND xã Phước Hòa 3.248,3 880,3 1.353,8

Giấy chứng nhận QSDĐ số DC 
085265 ngày 27/12/2021

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1
Trụ sở UBND xã Phước 
Hòa 473,5 947,0

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 
01/3/2023 về phê duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật (Đang thi công)

 Trụ sở làm 
việc

Đang xây 
dựng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2
Hội trường UBND xã 
Phước Hòa 406,8 406,80

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 
01/3/2023 về phê duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật (Đang thi công)

Trụ sở làm 
việc

Đang xây 
dựng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

VII UBND xã Phước Hiệp       4.151,0             830,2          1.165,4 

1
 Trụ sở làm việc HDND-
UBND xã  

4.151,00 830,20 1.165,40
Giấy chứng nhận QSDĐ số DC085279 
ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang xây 
dựng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.1
Trụ sở làm việc 12 phòng (02 
tầng); khu vệ sinh 335,2 670,4

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 
05/07/2019 về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành

 Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2.123,40

3.248,3

2.779,0
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1.2 Hội trường 100,0 100,0

Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 
18/7/2013 của UBND huyện Phước Sơn 
về việc phê duyệt Quyết toán dự án 
hoàn thành

 Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2 Nhà làm việc hội đoàn thể 1.372,0 395,0 395,00

Giấy CNQSDĐ số DC 085279 (Số 
vào sổ cấp GCN QSDĐ: CT 21083) 
cấp ngày 28/12/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Nam.
Quyết định số: 1529/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2019 của UBND huyện 
Phước Sơn về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành Công trình: 
Trụ sở UBND xã Phước Hiệp

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan; Trụ 
sở làm việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

VIII UBND xã Phước Chánh       3.938,0          1.444,7          2.306,9 

Trụ sở làm việc HĐND-
UBND xã

      3.938,0          1.444,7          2.306,9 
Giấy chứng nhận QSDĐ số 
DC085401 ngày 16/02/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1
Trụ sở làm việc 12 phòng 
(02 tầng); khu vệ sinh             862,2          1.724,4 

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 
22/01/2018 về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2 Hội trường

            285,0             285,0 Quyết định số 1156/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2013 của UBND huyện 
Phước Sơn về việc phê duyệt Quyết 
toán dự án hoàn thành

Trụ sở làm 
việc Đang sử 

sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

3
Nhà làm việc hội đoàn thể             297,5             297,5 Hồ sơ bị thất lạc Trụ sở làm 

việc
Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

IX UBND xã Phước Công 4.444,50 1.255,1 2.135,1

1
Trụ sở làm việc HDND-

UBND xã 3.569,50 1.109,29 1.989,30

1. Giấy CNQSDĐ QSHNO & 
TSKGLV đất số DC 085433 cấp 
ngày 08/3/2022 do UBND tỉnh 
Quảng Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
sụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.1
Trụ sở làm việc 09 phòng (2
tầng), khu vệ sinh 880,0 1.760,00

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 
13/01/2014 của UBND huyện Phước 
Sơn về phê duyệt Quyết toán hoàn 
thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2.779,0

      3.938,0 
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1.2 Phòng làm việc đoàn thể 176,8 176,8

Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 
25/6/2018 của UBND huyện Phước 
Sơn về phê duyệt Quyết toán hoàn 
thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.3
Trụ sở làm việc của BCH
quân sự xã Phước Công 52,5 52,5

Quyết định số 3925/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2016 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt Quyết toán 
hoàn thành

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2 Hội trường 875,0 145,8 145,8

1. Giấy CNQSDĐ QSHNO và 
TSKGLV đất số S 397346 cấp 
ngày 27/04/2004 do UBND tỉnh 
Quảng Nam.                                        
2. Quyết định số: 32/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2009 của UBND Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành   

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan; 
Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

X UBND xã Phước Kim     1.286,9          1.066,0          1.759,3   

1
 Trụ sở làm việc HDND-
UBND xã  

       951,10             965,2          1.658,5 

Giấy CNQSD đất QSHNO và 
TSKGLV đất số 085864 cấp ngày 
06/5/2022 do UBND tỉnh Quảng 
Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

1.1
Trụ sở làm việc UBND xã 
Phước Kim             234,6 469,2

QĐ số 2967/QĐ-UBND ngày 
16/12/2014 của UBND huyện Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành công trình.

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

1.2
Trụ sở và hội trường UBND 
xã Phước Kim             458,6 917,28

Quyết định số 2543/QĐ-UBND 
ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế, kỹ thuật công trình 
trụ sở và hội trường UBND xã 
Phước Kim ( đang trình phê duyệt 
quyết toán)

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng  

1.3
Hội trường UBND xã 
Phước Kim             192,0 192

Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 
25/7/2011

Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

1.4 Nhà trực xã đội               80,0 80 Hồ sơ bị thất lạc Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

3.569,5

951,1
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2 Nhà làm việc        335,80             100,8 100,8

Giấy CNQSDĐ & TSGLV đất sô 
DC 085865 cấp ngày 06/5/2022 do 
UBND tỉnh Quảng Nam. (nhà gỗ, hồ 
sơ bị thất lạc

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan; Trụ 
sở làm việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

XI UBND xã Phước Thành 2.532,5 863,30 1.414,60

1
Trụ sở làm việc ĐU-

HDND-UBND xã  1.827,50 551,3 1.102,6
 Giấy CNQSDĐ số DC085847 (CT 
21524) cấp ngày 27/4/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

1.1
Trụ sở làm việc UBND xã 
Phước Thành (khối nhà làm 
việc 02 tầng)

309,9 619,8

Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 
25/01/2013 của UBND huyện Phước 
Sơn V/v phê duyệt quyết toán  dự án 
hoàn thành Công trình: Trụ sở làm 
việc của UBND xã Phước Thành.                                               

 Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

1.2 Nhà làm việc 02 tầng 241,4 482,8

Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 
29/01/2018 của UBND huyện Phước 
Sơn V/v phê duyệt quyết toán  dự án 
hoàn thành Công trình: Nhà sinh 
hoạt cộng đồng UBND xã Phước 
Thành

 Trụ sở làm 
việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

2 Nhà làm việc 705,0 312,0 312,0

Chưa có GCN quyền sử dụng đất; 
Quyết định số 05a/QĐ-UBND 
ngày 06/01/2023 của UBND xã 
Phước Thành về việc phê duyệt 
báo cáo KTKT và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu xây dựng công 
trình: Nhà tránh bảo xã Phước 
Thành (Đang trình quyết toán)

Đất xây 
dưng trụ sở 

cơ quan; 
Trụ sở làm 

việc

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

XII UBND xã Phước Lộc 2.740,8          606,2          606,2 

 Trụ sở làm việc ĐU-
HDND-UBND xã  2.740,8 606,2 606,2

 Giấy CNQSDĐ số DC085884 (CT 
21542) cấp ngày 16/5/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây 
dựng trụ sở 
cơ quan

Đang sử 
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

1.827,5
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1
Trụ sở hành chính ĐU, 
HĐND, UBND xã 268,1 268,1

Quyết định số 1041/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2007 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở 
làm việc của UBND xã Phước Lộc

Trụ sở làm 
việc

Đang 
quản lý sử 

dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2
 Nhà làm việc, nhà ở BCH 
Quân sự xã 52,5 52,5

Quyết định số 1698/QĐ-UBND 
ngày 26/11/2010 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Nhà 
làm việc, nhà ở BCH quân sự xã 
Phước Lộc

Trụ sở làm 
việc

Đang 
quản lý sử 

dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

3  Công trình phụ UBND xã 21,4 21,4

 Quyết định số 3823/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2016 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Xây 
mới công trình phụ UBND xã Phước 
Lộc

Trụ sở làm 
việc

Đang 
quản lý sử 

dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

4 Hội trường 207,5 207,5

Quyết định số 1524/QĐ-UBND 
ngày 02/7/2019 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Nhà 
sinh hoạt cộng đồng xã Phước Lộc

Trụ sở làm 
việc

Đang 
quản lý sử 

dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

5 Nhà vệ sinh 56,8 56,8

 Quyết định số 1164/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2023 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Nhà 
vệ sinh và hệ thống thu nước trụ sở 
UBND xã Phước Lộc

Xây dựng 
Trụ sở 

Đang 
quản lý sử 

dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

2.740,8
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Diện tích xây 
dựng

Diện tích sàn 
sử dụng

1 2 3 4a 4b 5 6 7 9
Tổng cộng 41.760,0   10.822,8    16.187,6        

I
UBND Thị trấn Khâm 
Đức 1.389,00             649,3           1.176,1 

1
Trụ sở làm việc HDND-

UBND thị  trấn 1.178,70             526,8           1.053,6 
 Giấy CNQSDĐ số DC 085871 
(CT 21534) cấp ngày 16/5/2022 
của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử dụng

1.1 Nhà làm việc khối UBND             222,8              445,6 
Quyết định phê duyệt quyết toán số 
16/2001/QĐ-UBND 13/02/2001 Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.2
Nhà làm việc khối Đảng
ủy             304,0              608,0 

Quyết định phê duyệt quyết toán số 
831/QĐ-UBND 12/8/2011 của 
UBND huyện Phước Sơn

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2

Trung tâm giao dịch một
cửa thị trấn Khâm Đức
(nay là Nhà làm viện
BCH QS thị trấn)

210,3             122,5              122,5 

Giấy CNQSDĐ số DC 085870 (CT 
21533) cấp ngày 16/5/2022 của Sở 
TN&MT tỉnh Quảng Nam; không 
có giấy tờ về nhà (Hồ sơ thất lạc)

Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan; Trụ 
sở làm việc

Đang sử dụng

II UBND xã Phước Đức     2.795,2               927,0           1.173,0 

1
Trụ sở làm việc HDND-

UBND xã  
1695,3 510 756

Giấy CNQSDĐ số DC 085456 cấp 
ngày 09/3/2022 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử sụng

1.1
Trụ sở làm việc UBND xã 
Phước Đức 246 492

Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 
28/9/2007 về việc phê duyệt quyết 
toán hoàn thành

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

Phụ lục II
CHI TIẾT HÌNH THỨC XỬ LÝ "GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG"  ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT 

 CỦA 12 XÃ, THỊ TRẤN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng Ghi chúĐất

Nhà

1.178,7
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1.2
Nhà xã đội và phòng làm 
việc UBND xã Phước Đức 119 119

Quyết định số  219/QĐ-UBND ngày 
25/01/2022 của UBND huyện Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.3
06 Phòng làm việc UBND 
xã Phước Đức, huyện 
Phước Sơn

145 145

Quyết định phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành số 46/QĐ-UBND 
ngày 13/01/2014 của UBND huyện 
Phước Sơn

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2 Khu nhà làm việc 02       1.099,9 417 417
Giấy CNQSDĐ số S 397340 cấp 

ngày 27/4/2004 của UBND huyện 
Phước Sơn

Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử dụng

2.1 Hội trường 318 318

Quyết định phê duyệt quyết toán 
hoàn thành công trình số  1689/QĐ-
UBND ngày 07/12/2012 của UBND 
huyện Phước Sơn.

Trụ sở làm việc Đang sử sụng

2.2 Phòng làm việc 99 99

Quyết định số Số 101a/QĐ-UBND 
ngày 28/5/2021 của UBND xã 
Phước Đức V/v Phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành 

Trụ sở làm việc Đang sử sụng

III UBND xã Phước Năng       7.141,3        1.394,4   1.809,6

1 Khối nhà làm việc 02 tầng 2.038 415,2 830,4

Giấy CNQSDĐ số DC 085470 (CT 
21259) cấp ngày 09/3/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định 
số 2267/QĐ-UBND ngày 
01/09/2020 về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành

Đang sử dụng Đang sử dụng

2 Khối nhà làm việc 01 tầng 2.631,00   603,3 603,3

 Giấy CNQSDĐ số S 397341 (số 
00022) cấp ngày 27/4/2004 của 
UBNDhuyện Phước Sơn; Không có 
hồ sơ về nhà (thất lạc)

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan; Trụ sở 
làm việc

Đang sử dụng

1.2.1 Nhà Công an, Quân sự 255,6 255,6 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm việc Đang sử dụng
1.2.2 Nhà bếp BCHQS xã 56,23              56,23 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm việc Đang sử dụng
1.2.3 Nhà đoàn thể           204,49            204,49 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm việc Đang sử dụng
1.2.4 Nhà vệ sinh             19,35              19,35 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm việc Đang sử dụng
1.2.5 Hội trường             67,68              67,68 Hồ sơ nhà bị thất lạc Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1695,3

      1.099,9 

2.631,00   
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3 Khu nhà làm việc 02 2.472,30   375,9 375,9
 Giấy CNQSDĐ số DC 085474 (CT 
21265) cấp ngày 10/3/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử sụng

2.1 Hội trường lớn 239,9 239,9

 Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 
19/9/2023 của UBND xã Phước 
Năng về việc phê duyệt quyết toán 
hoàn thành công trình Sửa chữa 
Trung tâm văn hóa xã Phước Năng

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2.2 Phòng làm việc 136,0 136,0

Quyết định phê duyệt quyết toán 
hoàn thành số 141/QĐ-UBND ngày 
02/7/2021 của UBND xã Phước 
Năng 

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

IV UBND xã Phước Mỹ     5.969,1   1.436,7 2.003,4

1
Trụ sở cũ UBND xã 
Phước Mỹ 2.469,1 870 870

Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất DC 085491 cấp ngày
14/3/2022.Hồ sơ quyết toán bị thất
lạc.

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan; Trụ sở 
làm việc

Đang sử dụng

2
Trụ sở làm việc mới
UBND xã Phước Mỹ; 2
tầng

340,7 681,4

Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; Quyết định phê duyệt
quyết toán số 2944/QĐ-UBND của
UBND huyện Phước Sơn ngày
28/10/2022.

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

3
Hội trường, phòng làm
việc UBND xã Phước Mỹ;
2 tầng

226,0 452,0

Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; Quyết định phê duyệt
quyết toán số 1365/QĐ-UBND của
UBND huyện Phước Sơn ngày
3/6/2022.

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

V UBND xã Phước Xuân 2.123,4 764,9 994,7

Trụ sở làm việc 2.123,40 764,93 994,73
Giấy chứng nhận QSDĐ số 
085444 cấp ngày 08/3/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử sụng

2.472,30   

3.500
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1
Trụ sở UBND xã Phước
Xuân

229,8 459,60

Quyết định phê duyệt quyết toán số 
1902/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
của UBND huyện Phước Sơn về 
việc phê duyệt quyết toán dự án 
hoàn thành

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2
Nhà làm việc BCH Quân
sự xã

83,7 83,70
Không có hồ sơ về nhà (Hồ sơ thất 
lạc) Trụ sở làm việc Đang sử dụng

3 Hội trường 229,7 229,68

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 
30/3/2018 của UBND huyện Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

4
Nhà làm việc Khối mặt
trận - Hội đoàn thể 221,75 221,75

Không có hồ sơ về nhà (Hồ sơ thất 
lạc) Trụ sở làm việc Đang sử dụng

VI UBND xã Phước Hòa 3.248,3     880,3 1.353,8
Trụ sở và Hội trường 
UBND xã Phước Hòa 3.248,3 880,3 1.353,8

Giấy chứng nhận QSDĐ số DC 
085265 ngày 27/12/2021

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử sụng

1
Trụ sở UBND xã Phước 
Hòa 473,5 947,0

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 
01/3/2023 về phê duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật (Đang thi công)

 Trụ sở làm việc Đang xây 
dựng

2
Hội trường UBND xã 
Phước Hòa 406,8 406,80

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 
01/3/2023 về phê duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật (Đang thi công)

Trụ sở làm việc Đang xây 
dựng

VII UBND xã Phước Hiệp       4.151,0             830,2           1.165,4 

1
 Trụ sở làm việc HDND-
UBND xã  

4.151,00 830,20 1.165,40
Giấy chứng nhận QSDĐ số DC085279 
ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan

Đang xây 
dựng

1.1
Trụ sở làm việc 12 phòng 
(02 tầng); khu vệ sinh 335,2 670,4

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 
05/07/2019 về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành

 Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.2 Hội trường 100,0 100,0

Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 
18/7/2013 của UBND huyện Phước Sơn 
về việc phê duyệt Quyết toán dự án 
hoàn thành

 Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2.123,40

3.248,3

2.779,0
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2 Nhà làm việc hội đoàn thể 1.372,0 395,0 395,00

Giấy CNQSDĐ số DC 085279 (Số 
vào sổ cấp GCN QSDĐ: CT 21083) 
cấp ngày 28/12/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Nam.
Quyết định số: 1529/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2019 của UBND huyện 
Phước Sơn về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành Công trình: 
Trụ sở UBND xã Phước Hiệp

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan; Trụ sở 
làm việc

Đang sử dụng

VIII UBND xã Phước Chánh       3.938,0          1.444,7           2.306,9 

Trụ sở làm việc HĐND-
UBND xã

      3.938,0          1.444,7           2.306,9 
Giấy chứng nhận QSDĐ số 
DC085401 ngày 16/02/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử sụng

1
Trụ sở làm việc 12 phòng 
(02 tầng); khu vệ sinh             862,2           1.724,4 

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 
22/01/2018 về việc phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành

Trụ sở làm việc
Đang sử sụng

2 Hội trường

            285,0              285,0 Quyết định số 1156/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2013 của UBND huyện 
Phước Sơn về việc phê duyệt Quyết 
toán dự án hoàn thành

Trụ sở làm việc

Đang sử sụng
3 Nhà làm việc hội đoàn thể             297,5              297,5 Hồ sơ bị thất lạc Trụ sở làm việc Đang sử sụng

IX UBND xã Phước Công 4.444,50 1.255,1 2.135,1

1
Trụ sở làm việc HDND-

UBND xã 3.569,50 1.109,29 1.989,30

1. Giấy CNQSDĐ QSHNO & 
TSKGLV đất số DC 085433 cấp 
ngày 08/3/2022 do UBND tỉnh 
Quảng Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử sụng

1.1
Trụ sở làm việc 09 phòng
(2 tầng), khu vệ sinh 880,0 1.760,00

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 
13/01/2014 của UBND huyện Phước 
Sơn về phê duyệt Quyết toán hoàn 
thành

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.2 Phòng làm việc đoàn thể 176,8 176,8

Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 
25/6/2018 của UBND huyện Phước 
Sơn về phê duyệt Quyết toán hoàn 
thành

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

      3.938,0 

3.569,5
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1.3
Trụ sở làm việc của BCH
quân sự xã Phước Công 52,5 52,5

Quyết định số 3925/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2016 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt Quyết toán 
hoàn thành

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2 Hội trường 875,0 145,8 145,8

1. Giấy CNQSDĐ QSHNO và 
TSKGLV đất số S 397346 cấp 
ngày 27/04/2004 do UBND tỉnh 
Quảng Nam.                                        
2. Quyết định số: 32/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2009 của UBND Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành   

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan; Trụ 
sở làm việc

Đang sử dụng

X UBND xã Phước Kim     1.286,9          1.066,0           1.759,3   

1
 Trụ sở làm việc HDND-
UBND xã  

       951,10             965,2           1.658,5 

Giấy CNQSD đất QSHNO và 
TSKGLV đất số 085864 cấp ngày 
06/5/2022 do UBND tỉnh Quảng 
Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử dụng

1.1
Trụ sở làm việc UBND xã 
Phước Kim             234,6 469,2

QĐ số 2967/QĐ-UBND ngày 
16/12/2014 của UBND huyện Phước 
Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành công trình.

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.2
Trụ sở và hội trường 
UBND xã Phước Kim             458,6 917,28

Quyết định số 2543/QĐ-UBND 
ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế, kỹ thuật công trình 
trụ sở và hội trường UBND xã 
Phước Kim ( đang trình phê duyệt 
quyết toán)

Trụ sở làm việc Đang sử dụng  

1.3
Hội trường UBND xã 
Phước Kim             192,0 192

Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 
25/7/2011

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.4 Nhà trực xã đội               80,0 80 Hồ sơ bị thất lạc Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2 Nhà làm việc        335,80             100,8 100,8

Giấy CNQSDĐ & TSGLV đất sô 
DC 085865 cấp ngày 06/5/2022 do 
UBND tỉnh Quảng Nam. (nhà gỗ, hồ 
sơ bị thất lạc

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan; Trụ sở 
làm việc

Đang sử dụng

XI UBND xã Phước Thành 2.532,5 863,30 1.414,60

951,1
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1
Trụ sở làm việc ĐU-

HDND-UBND xã  1.827,50 551,3 1.102,6
 Giấy CNQSDĐ số DC085847 (CT 
21524) cấp ngày 27/4/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử dụng

1.1
Trụ sở làm việc UBND xã 
Phước Thành (khối nhà 
làm việc 02 tầng)

309,9 619,8

Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 
25/01/2013 của UBND huyện Phước 
Sơn V/v phê duyệt quyết toán  dự án 
hoàn thành Công trình: Trụ sở làm 
việc của UBND xã Phước Thành.                                               

 Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.2 Nhà làm việc 02 tầng 241,4 482,8

Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 
29/01/2018 của UBND huyện Phước 
Sơn V/v phê duyệt quyết toán  dự án 
hoàn thành Công trình: Nhà sinh 
hoạt cộng đồng UBND xã Phước 
Thành

 Trụ sở làm việc Đang sử dụng

2 Nhà làm việc 705,0 312,0 312,0

Chưa có GCN quyền sử dụng đất; 
Quyết định số 05a/QĐ-UBND 
ngày 06/01/2023 của UBND xã 
Phước Thành về việc phê duyệt 
báo cáo KTKT và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu xây dựng công 
trình: Nhà tránh bảo xã Phước 
Thành (Đang trình quyết toán)

Đất xây dưng trụ 
sở cơ quan; Trụ 

sở làm việc
Đang sử dụng

XII UBND xã Phước Lộc 2.740,8          606,2           606,2 

 Trụ sở làm việc ĐU-
HDND-UBND xã  2.740,8 606,2 606,2

 Giấy CNQSDĐ số DC085884 (CT 
21542) cấp ngày 16/5/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam

 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan Đang sử dụng

1
Trụ sở hành chính ĐU, 
HĐND, UBND xã 268,1 268,1

Quyết định số 1041/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2007 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở 
làm việc của UBND xã Phước Lộc

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

1.827,5
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2
 Nhà làm việc, nhà ở BCH 
Quân sự xã 52,5 52,5

Quyết định số 1698/QĐ-UBND 
ngày 26/11/2010 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Nhà 
làm việc, nhà ở BCH quân sự xã 
Phước Lộc

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

3  Công trình phụ UBND xã 21,4 21,4

 Quyết định số 3823/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2016 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Xây 
mới công trình phụ UBND xã Phước 
Lộc

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

4 Hội trường 207,5 207,5

Quyết định số 1524/QĐ-UBND 
ngày 02/7/2019 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Nhà 
sinh hoạt cộng đồng xã Phước Lộc

Trụ sở làm việc Đang sử dụng

5 Nhà vệ sinh 56,8 56,8

 Quyết định số 1164/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2023 của UBND huyện 
Phước Sơn về phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành Công trình: Nhà 
vệ sinh và hệ thống thu nước trụ sở 
UBND xã Phước Lộc

Xây dựng Trụ sở Đang sử dụng

2.740,8
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